
1/8

MÔN THI : IB 404 (SA-SE-SG) Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 304 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29206565000 Trần Thị Hà Anh IB 404 SA K29NTT

2 29206720699 Nguyễn Minh Anh IB 404 SA K29NHT

3 31206550209 Đoàn Thị Mỹ Diệu IB 404 SA K31NTT

4 29206527495 Huỳnh Thị Duyên IB 404 SA K29NTT

5 29206741846 Nguyễn Thị Thu Giang IB 404 SA K29NHT

6 29206743794 Nguyễn Lê Ánh Hà IB 404 SA K29NHT

7 30206527015 Nguyễn Thanh Hà IB 404 SA K30NTT

8 30206564281 Ngô Thị Hà IB 404 SA K30NTT

9 30206541470 Võ Vương Hạ IB 404 SA K30NTT

10 30206254319 Đậu Thị Hồng Hạnh IB 404 SA K30NAT

11 30206564214 Lê Thị Xuân Hiền IB 404 SA K30NTT

12 30206554559 Lê Khánh Huyền IB 404 SA K30NTT

13 29206630560 Nguyễn Thùy Ngọc Linh IB 404 SA K29NTT

14 29206524463 Bùi Thị Thúy Nga IB 404 SA K29NTT

15 29208052103 Nguyễn Thị Thư Ngọc IB 404 SA K29NHT

16 29206520143 Phan Phạm Thanh Nguyên IB 404 SA K29NTT

17 29206726012 Nguyễn Thị Phương Nhi IB 404 SA K29NHT

18 29206732055 Nguyễn Thị Tuyết Nhi IB 404 SA K29NHT

19 29206737657 Tăng Lê Lan Nhi IB 404 SA K29NHT

20 30204644303 Nguyễn Uyên Nhi IB 404 SA K30NAT
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2/8

MÔN THI : IB 404 (SA-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 305 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29206748098 Trần Thị Nhung IB 404 SA K29NHT

2 29206540433 Nguyễn Thị Oanh IB 404 SA K29NTT

3 29206538423 Phùng Thị Phượng IB 404 SA K29NTT

4 30204651471 Cao Thị Hồng Thái IB 404 SA K30QTH

5 29206764830 Huỳnh Thị Thanh Thanh IB 404 SA K29NHT

6 29206764768 Đặng Phạm Phương Thảo IB 404 SA K29NHT

7 29208163121 Tăng Oanh Thư IB 404 SA K29NHT

8 29206756965 Nguyễn Thu Thương IB 404 SA K29NHT

9 28214301299 Đinh Nguyễn Tiến IB 404 SA K28QTH

10 29206760620 Nguyễn Thị Thanh Tú IB 404 SA K29NHT

11 28211149259 Nguyễn Xuân Tùng IB 404 SA K28QTH

12 29204646876 Nguyễn Thị Cẩm Vân IB 404 SA K29NHT

13 29206120396 Nguyễn Thị Tuyết Vân IB 404 SA K29NHT

14 30204860588 Võ Thị Thanh Vy IB 404 SA K30NAT

15 28204345669 Vương Hồ Hoàng Yến IB 404 SA K28QTH

16 30206551350 Phan Nguyễn Hạ An IB 404 SE K30NTT

17 29214357810 Ngô Hoàng Anh IB 404 SE K29HP-QTH

18 30204632760 Vũ Thị Ngọc Anh IB 404 SE K30QTH

19 30206554470 Đỗ Thị Ngọc Ánh IB 404 SE K30NTT

20 30206564731 Lê Thị Ánh IB 404 SE K30NTT

21 28214306978 Nguyễn Văn Quốc Bảo IB 404 SE K28QTH
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3/8

MÔN THI : IB 404 (SA-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 305 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30206550917 Nguyễn Phạm Linh Đa IB 404 SE K30NTT

2 30206552141 Phan Kiều Diễm IB 404 SE K30NTT

3 30203980234 Trần Thị Thúy Diểm IB 404 SE K30NTT

4 30206548795 Võ Thị Như Diệp IB 404 SE K30NTT

5 30214542051 Văn Phú Dũng IB 404 SE K30QLC

6 30206554501 Phan Thanh Duyên IB 404 SE K30NTT

7 29202742186 Vũ Thị Giang IB 404 SE K29NTT

8 30206524940 Trương Phan Hoàng Giang IB 404 SE K30NTT

9 30206554163 Nguyễn Thị Hà Giang IB 404 SE K30NTT

10 30206554515 Nguyễn Thị Hà IB 404 SE K30NTT

11 30214528551 Đỗ Như Hà IB 404 SE K30QLC

12 28216202219 Trần Chí Hào IB 404 SE K28NAT

13 30206548265 Dương Thị Phúc Hậu IB 404 SE K30NTT

14 28204301709 Hoàng Tâm Hiền IB 404 SE K28HP-QTH

15 29206523061 Trần Thị Diệu Hiền IB 404 SE K29NTT

16 30214549486 Đinh Trung Hiếu IB 404 SE K30QLC

17 30204557354 Trần Thị Thanh Hòa IB 404 SE K30QLC

18 27212127884 Hồ Viết Hoàng IB 404 SE K27QTH

19 29206846821 Nguyễn Thị Huệ IB 404 SE K29NTT

20 30204557369 Mai Thị Diệu Hương IB 404 SE K30QLC

21 30206264429 Huỳnh Thị Yến Khuyên IB 404 SE K30NAT
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MÔN THI : IB 404 (SA-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 308 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30206263878 Dương Nguyễn Nhật Lam IB 404 SE K30NAT

2 29206565322 Lê Thị Lan IB 404 SE K29NTT

3 30206554584 Huỳnh Thị Trúc Lê IB 404 SE K30NTT

4 30204561990 Nguyễn Thị Thanh Liêm IB 404 SE K30QLC

5 30206554063 Nguyễn Thị Ngọc Liên IB 404 SE K30NTT

6 30204364437 Nguyễn Phương Linh IB 404 SE K30QTH

7 28206551258 Nguyễn Trần Thanh Lợi IB 404 SE K28NTT

8 30206538348 Nguyễn Thị Trúc Ly IB 404 SE K30NTT

9 30216527050 Đỗ Khánh Ly IB 404 SE K30NTT

10 30204755893 Nguyễn Thị Hà My IB 404 SE K30NTT

11 30204552769 Nguyễn Thị Bích Ngọc IB 404 SE K30QLC

12 30206564058 Cao Thị Mỹ Ngọc IB 404 SE K30NTT

13 30214557415 Võ Nguyễn Chí Nguyên IB 404 SE K30QLC

14 30204355503 Nguyễn Trần Ái Nhân IB 404 SE K30NTT

15 29216565324 Lê Văn Nhật IB 404 SE K29NTT

16 30206550079 Lê Thị Ánh Nhật IB 404 SE K30NTT

17 29206545265 Nguyễn Hoài Nhi IB 404 SE K29NTT

18 30206534389 Nguyễn Thị Minh Nhi IB 404 SE K30NTT

19 30206564389 Nguyễn Thị Quỳnh Như IB 404 SE K30NTT

20 30206554704 Mai Thị Phúc IB 404 SE K30NTT

21 30206544284 Nguyễn Thị Hồng Phương IB 404 SE K30NTT
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MÔN THI : IB 404 (SA-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 309 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28216550357 Huỳnh Thanh Quang IB 404 SE K28NTT

2 29206548897 Lưu Thị Kiều Quyên IB 404 SE K29NTT

3 30206554723 Nguyễn Thị Sương IB 404 SE K30NTT

4 30206563403 Hồ Thị Thu Sương IB 404 SE K30NTT

5 30206548461 Đào Thị Ngọc Thiện IB 404 SE K30NTT

6 29206500102 Đào Thị Kim Thư IB 404 SE K29NTT

7 27211335593 Huỳnh Phan Thành Thuận IB 404 SE K27QTH

8 30206563326 Huỳnh Thị Kiều Thương IB 404 SE K30NTT

9 30206548137 Trần Thị Thanh Thùy IB 404 SE K30NTT

10 30204553894 Ngô Hiền Trang IB 404 SE K30QLC

11 30206254419 Hồ Huyền Trang IB 404 SE K30NAT

12 30206554787 Nguyễn Ngọc Thu Trang IB 404 SE K30NTT

13 30208031818 Trần Thùy Thanh Trinh IB 404 SE K30NTT

14 30214532936 Lê Nguyễn Nguyên Trường IB 404 SE K30QLC

15 30214363768 Trần Anh Tuấn IB 404 SE K30QTH

16 30204526651 Mai Thị Thanh Tuyền IB 404 SE K30QLC

17 29214335827 Nguyễn Trương Úc IB 404 SE K29HP-QTH

18 30206522571 Trương Thuý Vi IB 404 SE K30NTT NỢ HP

19 28214301602 Nguyễn Chính Kỳ Vĩ IB 404 SE K28QTH

20 29206530580 Nguyễn Thị Tường Vy IB 404 SE K29NTT
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MÔN THI : IB 404 (SA-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 311 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204557515 Nguyễn Thanh Yên IB 404 SE K30QLC

2 29206652403 Ngô Hoàng Bảo Yến IB 404 SE K29NTT

3 28205131373 Ngô Ngọc Phương Anh IB 404 SG K28NNT NỢ HP

4 30204623098 Trần Ngọc Bích IB 404 SG K30QLC

5 28204601457 Nguyễn Thị Thanh Bình IB 404 SG K28NNT

6 28206202859 Nguyễn Thị Thanh Bình IB 404 SG K28NAT

7 28214350308 Ngô Chí Bình IB 404 SG K28QNT NỢ HP

8 30206564415 Bùi Thị Diễm IB 404 SG K30NTT

9 31206253902 Lê Nguyễn Thùy Dung IB 404 SG K31NAT

10 30206528706 Nguyễn Thị Quỳnh Giao IB 404 SG K30NTT

11 29206550788 Lê Hồ Thuý Hà IB 404 SG K29NTT

12 28206900023 Tạ Thị Vi Hân IB 404 SG K28NNT

13 30204557341 Nguyễn Lưu Nghi Hân IB 404 SG K30QLC

14 28206202062 Nguyễn Thuý Hằng IB 404 SG K28NAT NỢ HP

15 30204542906 Lương Trần Diệu Hiền IB 404 SG K30QLC

16 28219449342 Nguyễn Huy Hoàng IB 404 SG K28QTH

17 30206551382 Trần Thanh Huyền IB 404 SG K30NTT

18 30218256320 Phạm Gia Khang IB 404 SG K30NTT

19 28206201223 Nguyễn Thị Khánh Linh IB 404 SG K28NAT

20 28206743305 Nguyễn Thị Trúc Linh IB 404 SG K28NNT
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MÔN THI : IB 404 (SA-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 316 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29206557657 Nguyễn Thị Thùy Linh IB 404 SG K29NTT

2 30206544106 Vũ Nguyễn Ngọc Linh IB 404 SG K30NTT

3 30214552381 Lê Quang Lộc IB 404 SG K30QLC

4 30204552194 Trịnh Hồ Hoàng Lợi IB 404 SG K30QLC

5 28206903434 Trần Thị Ngân Lượng IB 404 SG K28NNT

6 28206904575 Trần Thị My Ly IB 404 SG K28NNT

7 28206904809 Đào Trà Ly IB 404 SG K28NNT NỢ HP

8 30204553930 Lê Thị Thảo Ly IB 404 SG K30QLC

9 30216549063 Cao Tiểu Ly IB 404 SG K30NTT

10 28206952311 Nguyễn Thị Tuyết Minh IB 404 SG K28NNT

11 30206523267 Nguyễn Lê Trà My IB 404 SG K30NTT

12 28206705524 Đinh Thị Ly Na IB 404 SG K28NNT

13 30206554635 Đoàn Ngọc Ly Na IB 404 SG K30NTT

14 28206801355 Cao Thị Bích Nga IB 404 SG K28NNT

15 28206239936 Đinh Trần Tuyết Nhi IB 404 SG K28NAT

16 30204355510 Văn Thị Khánh Nhi IB 404 SG K30QTH

17 30206522054 Bùi Trịnh Ý Nhi IB 404 SG K30NTT

18 30206522056 Nguyễn Thị Hoà Nin IB 404 SG K30NTT

19 28214603672 Trần Minh Quân IB 404 SG K28QTH

20 30206527157 Trịnh Ngọc Quyên IB 404 SG K30NTT
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MÔN THI : IB 404 (SA-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 316 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28208102234 Nguyễn Hoàng Diễm Quỳnh IB 404 SG K28NTT

2 30206564689 Lê Thị Tuyết Sương IB 404 SG K30NTT

3 28218004471 Nguyễn Văn Tài IB 404 SG K28QTH NỢ HP

4 26212736170 Mai Văn Thành IB 404 SG K27QNT

5 29206549604 Dương Thị Thanh Thảo IB 404 SG K29NTT

6 30204562042 Nguyễn Phạm Vy Thảo IB 404 SG K30QLC

7 30206525176 Trần Thị Minh Thư IB 404 SG K30NTT

8 30206552756 Phạm Thị Thủy Tiên IB 404 SG K30NTT

9 28206201827 Phùng Thảo Trang IB 404 SG K28NAT

10 28204644419 Lê Thị Tú Trinh IB 404 SG K28NNT

11 27212140466 Nguyễn Nhật Trường IB 404 SG K28NNT

12 28216906485 Trần Quốc Trường IB 404 SG K28NNT NỢ HP

13 28216905882 Trần Văn Tuấn IB 404 SG K28NNT

14 30206554824 Trần Thị Ánh Tuyết IB 404 SG K30NTT

15 28214304080 Lê Hoàng Tố Uyên IB 404 SG K28NNT

16 30204164175 Lý Phương Uyên IB 404 SG K30NTT

17 30206524683 Ngô Mỹ Uyên IB 404 SG K30NTT

18 30206528585 Lê Tố Uyên IB 404 SG K30NTT

19 30206559145 Võ Thị Yến Vy IB 404 SG K30NTT

20 29206230775 Nguyễn Ngọc Như Ý IB 404 SG K30NAT
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